
TRƯỜNG THPT
TRẦN PHÚ DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11B 8

GVCN:.................................................

NH: 2023 - 2024

STT Lớp cũ Lớp mới Tổ hợp HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày sinh Tháng sinh Năm sinh

1 10C08 11B08 TH 1 Nguyễn Quốc An 31 08 2007

2 10C08 11B08 TH 1 Lại Minh Anh 28 07 2007

3 10C08 11B08 TH 1 Ngô Trang Anh 24 06 2007

4 10C08 11B08 TH 1 Nguyễn Hải Anh 05 07 2007

5 10C08 11B08 TH 1 Đặng Thụy Minh Châu 16 07 2007

6 10C08 11B08 TH 1 Huỳnh Chi Chi 20 07 2007

7 10C08 11B08 TH 1 Lê Trần Tấn Đạt 21 11 2007

8 10C08 11B08 TH 1 Nguyễn Thanh Trí Đức 28 08 2007

9 10C08 11B08 TH 1 Trần Hoàng Gia Hân 30 06 2007

10 10C08 11B08 TH 1 Nguyễn Văn Mỹ Hiệp 14 08 2007

11 10C08 11B08 TH 1 Hoàng Đình Hùng 26 07 2007

12 10C08 11B08 TH 1 Văn Vĩnh Hùng 28 08 2007

13 10C08 11B08 TH 1 Vũ Gia Hưng 29 07 2007

14 10C08 11B08 TH 1 Võ Lương Phước Khánh 02 08 2007

15 10C08 11B08 TH 1 Lê Đăng Khoa 30 07 2007

16 10C08 11B08 TH 1 Nguyễn Anh Khoa 10 08 2007

17 10C08 11B08 TH 1 Nguyễn Hoàng Kiên 07 08 2007

18 10C08 11B08 TH 1 Phan Anh Kiệt 18 08 2007

19 10C08 11B08 TH 1 Phạm Thanh Liêm 02 08 2007

20 10C08 11B08 TH 1 Vòng Ngọc Mỹ Linh 08 01 2007

21 10C08 11B08 TH 1 Phan Kim Loan 15 07 2007

22 10C08 11B08 TH 1 Bùi Kiều My 07 07 2007

23 10C08 11B08 TH 1 Nguyễn Thị Thanh Ngân 28 07 2007

24 10C08 11B08 TH 1 Trần Bảo Nghi 04 07 2007

25 10C08 11B08 TH 1 Châu Chánh Nghị 07 08 2007

26 10C08 11B08 TH 1 Bùi Việt Nghĩa 31 08 2007

27 10C08 11B08 TH 1 Trần Thanh Ngọc 27 07 2007

28 10C08 11B08 TH 1 Dương Phúc Nguyên 16 08 2007

29 10C08 11B08 TH 1 Võ Nguyễn Vĩ Nguyên 23 08 2007

30 10C08 11B08 TH 1 Cao Thị Tuyết Nhi 11 07 2007

31 10C08 11B08 TH 1 Trịnh Thị Yến Nhi 24 07 2007

32 10C08 11B08 TH 1 Ngô Quỳnh Như 26 07 2007

33 10C08 11B08 TH 1 Bùi Thị Mai Phương 13 07 2007

34 10C08 11B08 TH 1 Nguyễn Minh Quang 24 08 2007

35 10C08 11B08 TH 1 Nguyễn Minh Quân 18 07 2007

36 10C08 11B08 TH 1 Lê Thị Mỹ Quyên 02 07 2007

37 10C08 11B08 TH 1 Nguyễn Phú Thịnh 30 10 2007

38 10C08 11B08 TH 1 Nguyễn Anh Thư 25 09 2007

39 10C08 11B08 TH 1 Nguyễn Khánh Toàn 24 07 2007

40 10C08 11B08 TH 1 Ngô Hoàng Trí 28 08 2007

41 10C08 11B08 TH 1 Lê Đức Bảo Trúc 25 07 2007

42 10C08 11B08 TH 1 Nguyễn Quang Trường 27 08 2007

43 10C08 11B08 TH 1 Nguyễn Minh Tuấn 18 08 2007

44 10C08 11B08 TH 1 Nguyễn Trần Ngọc Uyên 22 07 2007

45 10C08 11B08 TH 1 Nguyễn Vũ Quốc Vương 18 07 2007

46 10C08 11B08 TH 1 Nguyễn Trang Kim Yến 24 07 2007

in ngày 


